
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3 – LỚP 4 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm  

a. 675; 676;  ..... ; ......;.......;........;681.  

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.  

Bài 2: Viết số gồm: 

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị:.................................................................. 

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị:........................................................................................ 

c. 9 trăm nghìn, 4nghìn, 6 trăm 3 chục:......................................................................... 

Bài 3: Đọc các số sau: 100 515 600; 760 800 320; 49 200 000; 5 500 500 050 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………........................ 

Bài 4. Nêu giá trị của chữ số 3, chữ số 7 và chữ số 9 trong số 95 073 200 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 5: Tìm x với: x là số tròn chục,  91> x > 68  

 x=.............................................................................................................................. 

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

              Giá trị 

Số 
Chữ số 2 Chữ số 6 Chữ số 8 

806 325 479 …………… …………… …………… 

125 460 789 …………… …………… …………… 

 

 

 


